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Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

NB Câu 1. Cây trồng nào dễ thích nghi với dao động khí hậu?

A. Cây lúa gạo nhiệt đới. 


B. Cây lúa mì ôn đới. 

C. Cây ngô các miền khí hậu. 

D. Cây khoai lang nhiệt đới.

NB Câu 2. Cây nào sau đây thuộc nhóm cho chất kích thích? 

A. Cây chè vùng đồi núi. 


B. Cây đậu tương nhiệt đới. 

C. Cây mía vùng nhiệt đới. 


D. Cây bông vùng cận nhiệt.

TH Câu 3. Tại sao chăn nuôi công nghiệp dựa vào thức ăn chế biến? 

A. Nhằm sử dụng đồng cỏ tự nhiên. 
 B. Tận dụng diện tích mặt nước lớn.

 C. Để tăng năng suất và hiệu quả. 

 D. Giảm bớt chi phí đầu tư giống.

TH Câu 4. Trồng trọt là cơ sở để phát triển chăn nuôi vì
A. trồng trọt tạo nhiều việc làm. 

B. trồng trọt giúp ổn định xã hội. 

C. trồng trọt giúp bảo vệ môi trường.  
D. trồng trọt cung cấp nguồn thức ăn.
NB Câu 5. Thể tổng hợp nông nghiệp có đặc điểm nổi bật nào? 

A. Sản xuất nhiều loại nông sản. 

B. Chỉ trồng duy nhất một loại. 

C. Không có mối liên kết vùng. 

D. Phụ thuộc hoàn toàn tự nhiên.

TH Câu 6. Điểm chung của các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là

A. chỉ phục vụ mục đích xuất khẩu. 
B. đều có quy mô diện tích lớn. 

C. sử dụng hợp lý tài nguyên.

D. giảm vai trò của nông nghiệp..

NB Câu 7. Nhân tố nào sau đây có vai trò quyết định đến sự phân bố công nghiệp?

A. Trình độ phát triển kinh tế.

B. Các nguồn tài nguyên khoáng sản.

C. Đặc điểm địa hình và đất đai.

D. Mạng lưới sông ngòi và hồ.

NB Câu 8. Đặc điểm nào sau đây đúng với điểm công nghiệp?

A. Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi

B. Bao gồm khu công nghiệp và điểm công nghiệp.

C. Gồm 1 – 2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu.



D. Có các xí nghiệp nòng cốt, bổ trợ và phục vụ.

NB Câu 9. Khí thải công nghiệp gây ra hiện tượng gì? 

A. Hiệu ứng nhà kính toàn cầu. 

B. Làm giảm nhiệt độ Trái Đất. 

C. Tăng độ dày tầng ô-zôn. 


D. Hạn chế các trận mưa axit.

NB Câu 10. Loại năng lượng tái tạo phổ biến hiện nay là? 

A. Năng lượng từ hạt nhân. 


           B. Năng lượng từ sức gió. 


C. Năng lượng khai thác quặng. 

D. Năng lượng từ than than bùn.

NB Câu 11. Vai trò của dịch vụ đối với xã hội là



A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên.

D. góp phần tạo ra các cảnh quan văn hóa hấp dẫn.

TH Câu 12. Điều kiện để phát triển mạnh ngành du lịch là không cần thiết phải có

A. nhu cầu xã hội về du lịch, nghỉ dưỡng.

B. tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng.

C. hệ thống các cơ sở phục vụ du lịch tốt.

D. quy mô dân số lớn, gia tăng dân số cao.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/ sai (2,0 điểm)


Câu 1. Cho thông tin sau: 


"Lâm nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Ngành này không chỉ cung cấp các loại lâm sản, dược liệu quý phục vụ đời sống và sản xuất công nghiệp, mà còn thực hiện chức năng phòng hộ, điều hòa nguồn nước. Các hoạt động lâm nghiệp ngày nay đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chú trọng vào việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thay vì chỉ khai thác tự nhiên."


NB a) Hoạt động lâm nghiệp chỉ bao gồm việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 


TH b) Trồng rừng giúp tái tạo nguồn tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường bền vững. 


NB c) Ngành lâm nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. 


TH d) Trong cơ cấu lâm nghiệp, khai thác gỗ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhất đối với môi trường. 

b,c- Đúng         a,d- Sai
Câu 2. Cho thông tin sau: 
"Ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ tạo ra giá trị vật chất mà còn thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghiệp góp phần khai thác tài nguyên hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi ngành kinh tế đều có những chức năng riêng biệt nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của xã hội."

NB a) Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 

TH b) Cung cấp hàng tiêu dùng phong phú, nâng cao trình độ văn minh cho xã hội. 

NB c) Góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, nâng cao chất lượng cuọc sống. 

TH d) Có vai trò chủ đạo trong việc duy trì sự sống và tồn tại của con người. 

Phần III. Trả lời ngắn (2,0 điểm)

NB Câu 1. Cho bảng số liệu sau:

                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2005 - 2021 (Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2005
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	90,0
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	47,3
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	137,3
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết giai đoạn 2005 - 2021, sản lượng thủy sản nuôi trồng của thế giới tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của lần)  

Đáp án: 2,66 = 2,7
TH Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2010 - 2021 (Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng của thế giới năm 2021 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)     Đáp án: 210 %
TH Câu 3. Cho bảng số liệu:

Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta, giai đoạn 2015 - 2024  (Đơn vị: khu)
	Năm
	2015
	2020
	2021
	2024

	Khu
	 253
	255
	264
	304


Cho biết từ năm 2015 đến năm 2024, số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta tăng thêm bao nhiêu khu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của khu)
Đáp án: 51 

TH Câu 4. Tính đến năm 2024, tổng diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta là 3627,5 ha. Khu công nghệ cao Đà Nẵng có diện tích là 1128,4 ha. Cho biết Khu công nghệ cao Đà Nẵng chiếm bao nhiêu % diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)

Tính tỉ trọng %TP = TP/ Tổng x 100

Đáp án: 1586/ 3835,4 X100 = 31,1

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm)


      Cho bảng số liệu: 


Sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022.










(Đơn vị: Triệu tấn)
	Châu lục
	Năm 2015
	Năm 2022

	Châu Á
	5610
	6830

	Châu Âu
	1020
	910

	Châu Mỹ
	980
	620

	Châu Đại Dương
	480
	470

	Châu Phi
	260
	240

	Toàn thế giới
	8350
	9070


(Nguồn: WB, 2022)

Câu 1. Xác định biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022 là gì? (0,5 điểm). Nêu nhận xét sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022. (1,5 điểm)
Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao Châu Á lại là châu lục có sản lượng than khai thác lớn nhất và tăng trưởng mạnh nhất thế giới? (1,0 điểm)
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

NB Câu 1. Cây lúa gạo phát triển tốt nhất trên loại đất nào? 

A. Đất ẩm và nhiều mùn. 


B. Đất màu mỡ nhiều phân. 

C. Đất phù sa ngập nước. 


D. Đất ẩm tầng mùn dày.

NB Câu 2. Cây công nghiệp nào sau đây là cây lấy đường? 

A. Cây chè vùng đồi núi. 


B. Cây cà phê vùng nhiệt đới. 

C. Cây mía vùng nhiệt đới. 


D. Cây bông vùng cận nhiệt.

TH Câu 3. Tại sao lúa gạo cần chân ruộng ngập nước và phù sa? 

A. Để hạn chế các loại sâu bệnh. 

B. Phù hợp đặc điểm sinh thái cây. 

C. Để giảm lượng phân bón hoá học. 
D. Giúp cây chịu được khô hạn kéo dài.

TH Câu 4. Nhân tố nào quan trọng nhất làm thay đổi cơ sở thức ăn chăn nuôi? 

A. Kinh nghiệm sản xuất lâu đời. 

B. Công nghiệp chế biến thức ăn. 

C. Thuận lợi về mặt khí hậu. 

D. Sự mở rộng diện tích đồng cỏ.

NB Câu 5. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào có quy mô nhỏ nhất? 

A. Vùng sản xuất nông nghiệp. 

B. Trang trại sản xuất nông nghiệp. 

C. Thể tổng hợp nông nghiệp. 

D. Khu nông nghiệp công nghệ cao.

TH Câu 6. Ý nghĩa quan trọng của việc hình thành vùng nông nghiệp là

A. xóa bỏ ranh giới hành chính. 

B. giảm bớt nhu cầu dùng đất. 


C. giảm khả năng cạnh tranh. 

D. phát huy thế mạnh của vùng.

NB Câu 7. Trong sản xuất công nghiệp, thị trường có vai trò nào sau đây?

A. điều tiết hướng sản xuất theo nhu cầu.   B. giúp giảm chi phí khai thác nguyên liệu. 

C. thay đổi hoàn toàn công nghệ máy móc.D. quyết định độ bền của sản phẩm mới.

NB Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp?
A. Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi.

B. Bao gồm khu công nghiệp và điểm công nghiệp.


C. Có các xí nghiệp nòng cốt, bổ trợ và phục vụ.

D. Gồm 1 – 2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu.


NB Câu 9. Hoạt động công nghiệp gây ra tác động nào? 

A. Giúp làm sạch bầu không khí. 

B. Tăng cường đa dạng sinh học. 



C. Làm ô nhiễm môi trường sống. 

D. Bảo vệ nguồn nước tự nhiên.

NB Câu 10. Nguồn năng lượng nào sau đây là vô tận? 

A. Năng lượng từ mặt trời. 


B. Nguồn năng lượng than đá. 

C. Nguồn năng lượng dầu mỏ. 

D. Nguồn năng lượng khí đốt.

NB Câu 11. Vai trò của dịch vụ đối với sản xuất vật chất là

A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 

C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên. 

D. góp phần sử dụng tốt nguồn lao động trong nước.

TH Câu 12. Lao động trong các ngành dịch vụ ở các nước đang phát triển còn ít không phải do

A. trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội còn thấp.

B. ảnh hưởng còn hạn chế của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

C. trình độ đô thị hoá thấp, mạng lưới đô thị kém phát triển, ít thị dân.

D. cơ cấu dân số trẻ, người lao động còn ít kinh nghiệm làm dịch vụ.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/ sai (2,0 điểm)

Câu 1. Cho thông tin sau: 


"Lâm nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Ngành này không chỉ cung cấp các loại lâm sản, dược liệu quý phục vụ đời sống và sản xuất công nghiệp, mà còn thực hiện chức năng phòng hộ, điều hòa nguồn nước. Các hoạt động lâm nghiệp ngày nay đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chú trọng vào việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thay vì chỉ khai thác tự nhiên. Trồng rừng không chỉ có ý nghĩa tái tạo nguồn tài nguyên rừng mà còn góp phần bảo vệ môi trường bền vững."
NB a) Đẩy mạnh việc trồng rừng giúp điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái. 

NB b) Diện tích rừng trồng trên thế giới có xu hướng ngày càng tăng. 

TH c) Mở rộng diện tích rừng trồng làm tăng nguy cơ thất nghiệp ở nông thôn. 

TH d) Nhiệt độ Trái Đất có thể tăng lên nếu diện tích rừng bị suy giảm. 
Câu 2. Cho thông tin sau:

"Đặc điểm của sản xuất công nghiệp là gắn với máy móc, gồm nhiều công đoạn phức tạp. Các cuộc cách mạng công nghiệp với tác động của công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành công nghiệp và hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp. Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa. Ngành công nghiệp ngày càng tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sản xuất công nghiệp ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường."

NB a) Sản xuất công nghiệp luôn gắn với máy móc và ngày càng hiện đại. 

NB b) Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hóa, chuyên môn hóa cao.

TH c) Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đã làm giảm mức độ cạnh tranh của hàng hóa. 

TH d) Để phát triển bền vững trong công nghiệp cần chú trọng đến bảo vệ môi trường. 

Phần III. Trả lời ngắn (2,0 điểm)

NB Câu 1. Cho bảng số liệu sau:

                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2005 - 2021 (Đơn vị: Triệu tấn)

	Năm
	2005
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	90,0
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	47,3
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	137,3
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết giai đoạn 2005 - 2021, tổng sản lượng thủy sản của thế giới tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của lần)  

Đáp án: 1, 59 = 1,6
TH Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2010 - 2016 (Đơn vị: Triệu tấn)

	Năm
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	59,9
	79,9
	125,9


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác của thế giới năm 2021 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)     Đáp án: 104 %
NB Câu 3. Cho bảng số liệu: 
Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2022 (Đơn vị: khu)
	Năm
	2010
	2020
	2021
	2022

	Khu
	102
	255
	264
	266


Cho biết từ năm 2010 đến năm 2022, số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta tăng thêm bao nhiêu khu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của khu)

Đáp án: 164
TH Câu 4. Tính đến năm 2024, tổng diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta là 3627,5 ha. Khu công nghệ cao Hòa Lạc có diện tích là 1586 ha. Cho biết Khu công nghệ cao Hòa Lạc chiếm bao nhiêu % diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)

Đáp án: 1586/ 3627,5  X100 = 43,7

Phần 4. Tự luận (3,0 điểm)

  Cho bảng số liệu: 


SẢN LƯỢNG DẦU MỎ VÀ ĐIỆN CỦA THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2000 – 2019

	Năm
	2000
	2010
	2015
	2019

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	3 605,5
	3 983,4
	4 362,9
	4 484,5

	Điện (tỉ KWh)
	1 555,3
	21 570,7
	24 266,3
	27 004,7









(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)

Câu 1. Hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019 là gì? (0,5 điểm). Nêu nhận xét sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019  (1,5 điểm)

Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao sản lượng điện và dầu mỏ của thế giới đều tăng liên tục trong giai đoạn trên? (1,0 điểm)


HẾT

	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDKTPL



         (Đề gồm có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Địa lí – Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

                                                   

  MÃ ĐỀ 701                                                                  




Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Cây trồng nào dễ thích nghi với dao động khí hậu?

A. Cây lúa gạo nhiệt đới. 


B. Cây lúa mì ôn đới. 

C. Cây ngô các miền khí hậu. 

D. Cây khoai lang nhiệt đới.

Câu 2. Cây nào sau đây thuộc nhóm cho chất kích thích? 

A. Cây chè vùng đồi núi. 


B. Cây đậu tương nhiệt đới. 

C. Cây mía vùng nhiệt đới. 


D. Cây bông vùng cận nhiệt.

Câu 3. Tại sao chăn nuôi công nghiệp dựa vào thức ăn chế biến? 

A. Nhằm sử dụng đồng cỏ tự nhiên. 
B. Tận dụng diện tích mặt nước lớn.

C. Để tăng năng suất và hiệu quả. 

D. Giảm bớt chi phí đầu tư giống.

Câu 4. Trồng trọt là cơ sở để phát triển chăn nuôi vì

A. trồng trọt tạo nhiều việc làm. 

B. trồng trọt giúp ổn định xã hội. 

C. trồng trọt giúp bảo vệ môi trường.  
D. trồng trọt cung cấp nguồn thức ăn.

Câu 5. Thể tổng hợp nông nghiệp có đặc điểm nổi bật nào? 

A. Sản xuất nhiều loại nông sản. 

B. Chỉ trồng duy nhất một loại. 

C. Không có mối liên kết vùng. 

D. Phụ thuộc hoàn toàn tự nhiên.

Câu 6. Điểm chung của các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là

A. chỉ phục vụ mục đích xuất khẩu. 
B. đều có quy mô diện tích lớn. 

C. sử dụng hợp lý tài nguyên.

D. giảm vai trò của nông nghiệp.

Câu 7. Nhân tố nào sau đây có vai trò quyết định đến sự phân bố công nghiệp?

A. Các nguồn tài nguyên khoáng sản.
B. Trình độ phát triển kinh tế.



C. Đặc điểm địa hình và đất đai.

D. Mạng lưới sông ngòi và hồ.

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây đúng với điểm công nghiệp?

A. Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi

B. Bao gồm khu công nghiệp và điểm công nghiệp.

C. Gồm 1 – 2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu.



D. Có các xí nghiệp nòng cốt, bổ trợ và phục vụ.

Câu 9. Khí thải công nghiệp gây ra hiện tượng gì? 

A. Hiệu ứng nhà kính toàn cầu. 

B. Làm giảm nhiệt độ Trái Đất. 

C. Tăng độ dày tầng ô-zôn. 


D. Hạn chế các trận mưa axit.

Câu 10. Loại năng lượng tái tạo phổ biến hiện nay là? 

A. Năng lượng từ hạt nhân. 


           B. Năng lượng từ sức gió. 


C. Năng lượng khai thác quặng. 

D. Năng lượng từ than bùn.

Câu 11. Vai trò của dịch vụ đối với xã hội là



A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên.

D. góp phần tạo ra các cảnh quan văn hóa hấp dẫn.

Câu 12. Điều kiện để phát triển mạnh ngành du lịch là không cần thiết phải có

A. nhu cầu xã hội về du lịch, nghỉ dưỡng.

B. tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng.

C. hệ thống các cơ sở phục vụ du lịch tốt.

D. quy mô dân số lớn, gia tăng dân số cao.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/ sai (2,0 điểm)


Câu 1. Cho thông tin sau: 


"Lâm nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Ngành này không chỉ cung cấp các loại lâm sản, dược liệu quý phục vụ đời sống và sản xuất công nghiệp, mà còn thực hiện chức năng phòng hộ, điều hòa nguồn nước. Các hoạt động lâm nghiệp ngày nay đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chú trọng vào việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thay vì chỉ khai thác tự nhiên."


a) Hoạt động lâm nghiệp chỉ bao gồm việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 


b) Trồng rừng giúp tái tạo nguồn tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường bền vững. 


c) Ngành lâm nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. 


d) Trong cơ cấu lâm nghiệp, khai thác gỗ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhất đối với môi trường. 

Câu 2. Cho thông tin sau: 
"Ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ tạo ra giá trị vật chất mà còn thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghiệp góp phần khai thác tài nguyên hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi ngành kinh tế đều có những chức năng riêng biệt nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của xã hội."

a) Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 

b) Công nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng đa dạng, nâng cao trình độ văn minh cho xã hội. 

c) Công nghiệp góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

d) Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc duy trì sự sống và tồn tại của con người. 

Phần III. Trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 1. Cho bảng số liệu sau:

              Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2005 - 2021 










(Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2005
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	90,0
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	47,3
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	137,3
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết giai đoạn 2005 - 2021, sản lượng thủy sản nuôi trồng của thế giới tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của lần)  

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:
                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2010 - 2021










(Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng của thế giới năm 2021 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)     
Câu 3. Cho bảng số liệu:

Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta, giai đoạn 2015 - 2024  









(Đơn vị: khu)
	Năm
	2015
	2020
	2021
	2024

	Khu
	 253
	255
	264
	304


Cho biết từ năm 2015 đến năm 2024, số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta tăng thêm bao nhiêu khu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của khu) 
Câu 4. Tính đến năm 2024, tổng diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta là 3627,5 ha. Khu công nghệ cao Đà Nẵng có diện tích là 1128,4 ha. Cho biết Khu công nghệ cao Đà Nẵng chiếm bao nhiêu % diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)  

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu: 

Sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022.










(Đơn vị: Triệu tấn)
	Châu lục
	Năm 2015
	Năm 2022

	Châu Á
	5610
	6830

	Châu Âu
	1020
	910

	Châu Mỹ
	980
	620

	Châu Đại Dương
	480
	470

	Châu Phi
	260
	240

	Toàn thế giới
	8350
	9070


(Nguồn: WB, 2022)

Câu 1. Xác định biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022 là gì? (0,5 điểm). Nêu nhận xét sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022. (1,5 điểm)
Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao Châu Á lại là châu lục có sản lượng than khai thác lớn nhất và tăng trưởng mạnh nhất thế giới? (1,0 điểm)






------ HẾT ------

	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ: SỬ- ĐỊA- GDKTPL

           (Đề gồm có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Địa lí – Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 702                                                                



Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Cây lúa gạo phát triển tốt nhất trên loại đất nào? 

A. Đất ẩm và nhiều mùn. 


B. Đất màu mỡ nhiều phân. 

C. Đất phù sa ngập nước. 


D. Đất ẩm tầng mùn dày.

Câu 2. Cây công nghiệp nào sau đây là cây lấy đường? 

A. Cây chè vùng đồi núi. 


B. Cây cà phê vùng nhiệt đới. 

C. Cây mía vùng nhiệt đới. 


D. Cây bông vùng cận nhiệt.

Câu 3. Tại sao lúa gạo cần chân ruộng ngập nước và phù sa? 

A. Để hạn chế các loại sâu bệnh. 

B. Phù hợp đặc điểm sinh thái cây. 

C. Để giảm lượng phân bón hoá học. 
D. Giúp cây chịu được khô hạn kéo dài.

Câu 4. Nhân tố nào quan trọng nhất làm thay đổi cơ sở thức ăn chăn nuôi? 

A. Kinh nghiệm sản xuất lâu đời. 

B. Công nghiệp chế biến thức ăn. 

C. Thuận lợi về mặt khí hậu. 

D. Sự mở rộng diện tích đồng cỏ.

Câu 5. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào có quy mô nhỏ nhất? 

A. Vùng sản xuất nông nghiệp. 

B. Trang trại sản xuất nông nghiệp. 

C. Thể tổng hợp nông nghiệp. 

D. Khu nông nghiệp công nghệ cao.

Câu 6. Ý nghĩa quan trọng của việc hình thành vùng nông nghiệp là

A. xóa bỏ ranh giới hành chính. 

B. giảm bớt nhu cầu dùng đất. 



C. giảm khả năng cạnh tranh.

D. phát huy thế mạnh của vùng.

Câu 7. Trong sản xuất công nghiệp, thị trường có vai trò nào sau đây?

A. điều tiết hướng sản xuất theo nhu cầu.   B. giúp giảm chi phí khai thác nguyên liệu. 

C. thay đổi hoàn toàn công nghệ máy móc.D. quyết định độ bền của sản phẩm mới.

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp?
A. Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi.

B. Bao gồm khu công nghiệp và điểm công nghiệp.


C. Có các xí nghiệp nòng cốt, bổ trợ và phục vụ.

D. Gồm 1 – 2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu.


Câu 9. Hoạt động công nghiệp gây ra tác động nào? 

A. Giúp làm sạch bầu không khí. 

B. Tăng cường đa dạng sinh học. 



C. Làm ô nhiễm môi trường sống. 

D. Bảo vệ nguồn nước tự nhiên.

Câu 10. Nguồn năng lượng nào sau đây là vô tận? 

A. Năng lượng từ mặt trời. 


B. Nguồn năng lượng than đá. 

C. Nguồn năng lượng dầu mỏ. 

D. Nguồn năng lượng khí đốt.

Câu 11. Vai trò của dịch vụ đối với sản xuất vật chất là

A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 

C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên. 

D. góp phần sử dụng tốt nguồn lao động trong nước.

Câu 12. Lao động trong các ngành dịch vụ ở các nước đang phát triển còn ít không phải do

A. trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội còn thấp.

B. ảnh hưởng còn hạn chế của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

C. trình độ đô thị hoá thấp, mạng lưới đô thị kém phát triển, ít thị dân.

D. cơ cấu dân số trẻ, người lao động còn ít kinh nghiệm làm dịch vụ.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/ sai (2,0 điểm)

Câu 1. Cho thông tin sau: 


"Lâm nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Ngành này không chỉ cung cấp các loại lâm sản, dược liệu quý phục vụ đời sống và sản xuất công nghiệp, mà còn thực hiện chức năng phòng hộ, điều hòa nguồn nước. Các hoạt động lâm nghiệp ngày nay đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chú trọng vào việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thay vì chỉ khai thác tự nhiên. Trồng rừng không chỉ có ý nghĩa tái tạo nguồn tài nguyên rừng mà còn góp phần bảo vệ môi trường bền vững."
a) Đẩy mạnh việc trồng rừng giúp điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái. 

b) Diện tích rừng trồng trên thế giới có xu hướng ngày càng tăng. 

c) Mở rộng diện tích rừng trồng làm tăng nguy cơ thất nghiệp ở nông thôn. 

d) Nhiệt độ Trái Đất có thể tăng lên nếu diện tích rừng bị suy giảm. 

Câu 2. Cho thông tin sau:

"Đặc điểm của sản xuất công nghiệp là gắn với máy móc, gồm nhiều công đoạn phức tạp. Các cuộc cách mạng công nghiệp với tác động của công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành công nghiệp và hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp. Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa. Ngành công nghiệp ngày càng tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sản xuất công nghiệp ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường."

a) Sản xuất công nghiệp luôn gắn với máy móc và ngày càng hiện đại. 

b) Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hóa, chuyên môn hóa cao.

c) Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đã làm giảm mức độ cạnh tranh của hàng hóa. 

d) Để phát triển bền vững trong công nghiệp cần chú trọng đến bảo vệ môi trường. 

Phần III. Trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 1. Cho bảng số liệu sau:

              Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2005 - 2021 (Đơn vị: Triệu tấn)

	Năm
	2005
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	90,0
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	47,3
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	137,3
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết giai đoạn 2005 - 2021, tổng sản lượng thủy sản của thế giới tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của lần)  

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:
                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2010 - 2021 (Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	59,9
	79,9
	125,9


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác của thế giới năm 2021 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)     
Câu 3. Cho bảng số liệu: 
Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2022 










(Đơn vị: khu)

	Năm
	2010
	2020
	2021
	2022

	Khu
	102
	255
	264
	266


Cho biết từ năm 2010 đến năm 2022, số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta tăng thêm bao nhiêu khu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của khu)   
Câu 4. Tính đến năm 2024, tổng diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta là 3627,5 ha. Khu công nghệ cao Hòa Lạc có diện tích là 1586 ha. Cho biết Khu công nghệ cao Hòa Lạc chiếm bao nhiêu % diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)

Phần 4. Tự luận (3,0 điểm)

  Cho bảng số liệu: 


SẢN LƯỢNG DẦU MỎ VÀ ĐIỆN CỦA THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2000 – 2019

	Năm
	2000
	2010
	2015
	2019

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	3 605,5
	3 983,4
	4 362,9
	4 484,5

	Điện (tỉ KWh)
	1 555,3
	21 570,7
	24 266,3
	27 004,7









(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)

Câu 1. Hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019 là gì? (0,5 điểm). Nêu nhận xét sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019. (1,5 điểm)

Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao sản lượng điện và dầu mỏ của thế giới đều tăng liên tục trong giai đoạn trên? (1,0 điểm)

HẾT
	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDKTPL


         (Đề gồm có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Địa lí – Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Điều kiện để phát triển mạnh ngành du lịch là không cần thiết phải có

A. nhu cầu xã hội về du lịch, nghỉ dưỡng.

B. tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng.

C. hệ thống các cơ sở phục vụ du lịch tốt.

D. quy mô dân số lớn, gia tăng dân số cao.

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây đúng với điểm công nghiệp?

A. Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi

B. Bao gồm khu công nghiệp và điểm công nghiệp.

C. Gồm 1 – 2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu.



D. Có các xí nghiệp nòng cốt, bổ trợ và phục vụ.

Câu 3. Trồng trọt là cơ sở để phát triển chăn nuôi vì

A. trồng trọt tạo nhiều việc làm. 

B. trồng trọt giúp ổn định xã hội. 

C. trồng trọt giúp bảo vệ môi trường.  
D. trồng trọt cung cấp nguồn thức ăn.

Câu 4. Thể tổng hợp nông nghiệp có đặc điểm nổi bật nào? 

A. Sản xuất nhiều loại nông sản. 

B. Chỉ trồng duy nhất một loại. 

C. Không có mối liên kết vùng. 

D. Phụ thuộc hoàn toàn tự nhiên.

Câu 5. Điểm chung của các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là

A. chỉ phục vụ mục đích xuất khẩu. 
B. đều có quy mô diện tích lớn. 

C. sử dụng hợp lý tài nguyên.

D. giảm vai trò của nông nghiệp.

Câu 6. Nhân tố nào sau đây có vai trò quyết định đến sự phân bố công nghiệp?

A. Các nguồn tài nguyên khoáng sản.
B. Trình độ phát triển kinh tế.



C. Đặc điểm địa hình và đất đai.

D. Mạng lưới sông ngòi và hồ.

Câu 7. Vai trò của dịch vụ đối với xã hội là



A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên.

D. góp phần tạo ra các cảnh quan văn hóa hấp dẫn.

Câu 8. Khí thải công nghiệp gây ra hiện tượng gì? 

A. Hiệu ứng nhà kính toàn cầu. 

B. Làm giảm nhiệt độ Trái Đất. 

C. Tăng độ dày tầng ô-zôn. 


D. Hạn chế các trận mưa axit.

Câu 9. Loại năng lượng tái tạo phổ biến hiện nay là? 

A. Năng lượng từ hạt nhân. 


           B. Năng lượng từ sức gió. 


C. Năng lượng khai thác quặng. 

D. Năng lượng từ than bùn.

Câu 10. Cây trồng nào dễ thích nghi với dao động khí hậu?

A. Cây lúa gạo nhiệt đới. 


B. Cây lúa mì ôn đới. 

C. Cây ngô các miền khí hậu. 

D. Cây khoai lang nhiệt đới.

Câu 11. Cây nào sau đây thuộc nhóm cho chất kích thích? 

A. Cây chè vùng đồi núi. 


B. Cây đậu tương nhiệt đới. 

C. Cây mía vùng nhiệt đới. 


D. Cây bông vùng cận nhiệt.

Câu 12. Tại sao chăn nuôi công nghiệp dựa vào thức ăn chế biến? 

A. Nhằm sử dụng đồng cỏ tự nhiên. 
B. Tận dụng diện tích mặt nước lớn.

C. Để tăng năng suất và hiệu quả. 

D. Giảm bớt chi phí đầu tư giống.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/ sai (2,0 điểm) 
Câu 1. Cho thông tin sau: 


"Lâm nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Ngành này không chỉ cung cấp các loại lâm sản, dược liệu quý phục vụ đời sống và sản xuất công nghiệp, mà còn thực hiện chức năng phòng hộ, điều hòa nguồn nước. Các hoạt động lâm nghiệp ngày nay đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chú trọng vào việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thay vì chỉ khai thác tự nhiên."

a) Ngành lâm nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp chế biến và dược phẩm. 

b) Hoạt động lâm nghiệp chỉ bao gồm việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 

c) Trồng rừng giúp tái tạo nguồn tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường bền vững. 

d) Trong cơ cấu lâm nghiệp, khai thác gỗ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhất đối với môi trường. 

Câu 2. Cho thông tin sau: 
"Ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ tạo ra giá trị vật chất mà còn thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghiệp góp phần khai thác tài nguyên hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi ngành kinh tế đều có những chức năng riêng biệt nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của xã hội."

a) Công nghiệp góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

b) Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc duy trì sự sống và tồn tại của con người. 

c) Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 

d) Công nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng phong phú, nâng cao trình độ văn minh cho xã hội. 

Phần III. Trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 1. Tính đến năm 2024, tổng diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta là 3627,5 ha. Khu công nghệ cao Đà Nẵng có diện tích là 1128,4 ha. Cho biết Khu công nghệ cao Đà Nẵng chiếm bao nhiêu % diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)  
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta, giai đoạn 2015 - 2024  (Đơn vị: khu)
	Năm
	2015
	2020
	2021
	2024

	Khu
	253
	255
	264
	304


Cho biết từ năm 2015 đến năm 2024, số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta tăng thêm bao nhiêu khu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của khu) 

Câu 3. Cho bảng số liệu sau:
                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2010 - 2021 (Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng của thế giới năm 2021 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)     

Câu 4. Cho bảng số liệu sau:

              Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2005 - 2021 (Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2005
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	90,0
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	47,3
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	137,3
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết giai đoạn 2005 - 2021, sản lượng thủy sản nuôi trồng của thế giới tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của lần)  

Phần 4. Tự luận (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu: 


Sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022.










(Đơn vị: Triệu tấn)
	Châu lục
	Năm 2015
	Năm 2022

	Châu Á
	5610
	6830

	Châu Âu
	1020
	910

	Châu Mỹ
	980
	620

	Châu Đại Dương
	480
	470

	Châu Phi
	260
	240

	Toàn thế giới
	8350
	9070


(Nguồn: WB, 2022)

Câu 1. Xác định biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022 là gì? (0,5 điểm). Nêu nhận xét sản lượng than khai thác của các châu lục trên thế giới năm 2015 và 2022. (1,5 điểm)
Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao Châu Á lại là châu lục có sản lượng than khai thác lớn nhất và tăng trưởng mạnh nhất thế giới? (1,0 điểm)






------ HẾT ------

	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ: SỬ- ĐỊA- GDKTPL

           (Đề gồm có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Địa lí – Lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 704                                                                




Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Ý nghĩa quan trọng của việc hình thành vùng nông nghiệp là

A. phát huy thế mạnh của vùng. 

B. xóa bỏ ranh giới hành chính. 

C. giảm bớt nhu cầu dùng đất. 

D. giảm khả năng cạnh tranh.

Câu 2. Trong sản xuất công nghiệp, thị trường có vai trò nào sau đây?

A. điều tiết hướng sản xuất theo nhu cầu.   B. giúp giảm chi phí khai thác nguyên liệu. 

C. thay đổi hoàn toàn công nghệ máy móc.D. quyết định độ bền của sản phẩm mới.

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp?
A. Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi.

B. Bao gồm khu công nghiệp và điểm công nghiệp.


C. Có các xí nghiệp nòng cốt, bổ trợ và phục vụ.

D. Gồm 1 – 2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu.


Câu 4. Cây lúa gạo phát triển tốt nhất trên loại đất nào? 

A. Đất ẩm và nhiều mùn. 


B. Đất màu mỡ nhiều phân. 

C. Đất phù sa ngập nước. 


D. Đất ẩm tầng mùn dày.

Câu 5. Cây công nghiệp nào sau đây là cây lấy đường? 

A. Cây chè vùng đồi núi. 


B. Cây cà phê vùng nhiệt đới. 

C. Cây mía vùng nhiệt đới. 


D. Cây bông vùng cận nhiệt.

Câu 6. Tại sao lúa gạo cần chân ruộng ngập nước và phù sa? 

A. Để hạn chế các loại sâu bệnh. 

B. Phù hợp đặc điểm sinh thái cây. 

C. Để giảm lượng phân bón hoá học. 
D. Giúp cây chịu được khô hạn kéo dài.

Câu 7. Nguồn năng lượng nào sau đây là vô tận? 

A. Năng lượng từ mặt trời. 


B. Nguồn năng lượng than đá. 

C. Nguồn năng lượng dầu mỏ. 

D. Nguồn năng lượng khí đốt.

Câu 8. Vai trò của dịch vụ đối với sản xuất vật chất là

A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 

C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên. 

D. góp phần sử dụng tốt nguồn lao động trong nước.

Câu 9. Lao động trong các ngành dịch vụ ở các nước đang phát triển còn ít không phải do

A. trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội còn thấp.

B. ảnh hưởng còn hạn chế của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

C. trình độ đô thị hoá thấp, mạng lưới đô thị kém phát triển, ít thị dân.

D. cơ cấu dân số trẻ, người lao động còn ít kinh nghiệm làm dịch vụ.

Câu 10. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào có quy mô nhỏ nhất? 

A. Vùng sản xuất nông nghiệp. 

B. Trang trại sản xuất nông nghiệp. 

C. Thể tổng hợp nông nghiệp. 

D. Khu nông nghiệp công nghệ cao.

Câu 11. Hoạt động công nghiệp gây ra tác động nào? 

A. Giúp làm sạch bầu không khí. 

B. Tăng cường đa dạng sinh học. 



C. Làm ô nhiễm môi trường sống. 

D. Bảo vệ nguồn nước tự nhiên.

Câu 12. Nhân tố nào quan trọng nhất làm thay đổi cơ sở thức ăn chăn nuôi? 

A. Kinh nghiệm sản xuất lâu đời. 

B. Công nghiệp chế biến thức ăn. 

C. Thuận lợi về mặt khí hậu. 

D. Sự mở rộng diện tích đồng cỏ.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/ sai (2,0 điểm)

Câu 1. Cho thông tin sau:

"Đặc điểm của sản xuất công nghiệp là gắn với máy móc, gồm nhiều công đoạn phức tạp. Các cuộc cách mạng công nghiệp với tác động của công nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành công nghiệp và hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp. Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa. Ngành công nghiệp ngày càng tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sản xuất công nghiệp ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường."

a) Để phát triển bền vững trong công nghiệp cần chú trọng đến bảo vệ môi trường. 

b) Sản xuất công nghiệp luôn gắn với máy móc và ngày càng hiện đại. 

c) Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hóa, chuyên môn hóa cao.

d) Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đã làm giảm mức độ cạnh tranh của hàng hóa. 

Câu 2. Cho thông tin sau: 


"Lâm nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Ngành này không chỉ cung cấp các loại lâm sản, dược liệu quý phục vụ đời sống và sản xuất công nghiệp, mà còn thực hiện chức năng phòng hộ, điều hòa nguồn nước. Các hoạt động lâm nghiệp ngày nay đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng chú trọng vào việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thay vì chỉ khai thác tự nhiên. Trồng rừng không chỉ có ý nghĩa tái tạo nguồn tài nguyên rừng mà còn góp phần bảo vệ môi trường bền vững."
a) Mở rộng diện tích rừng trồng làm tăng nguy cơ thất nghiệp ở nông thôn. 

b) Nhiệt độ Trái Đất có thể tăng lên nếu diện tích rừng bị suy giảm. 

c) Đẩy mạnh việc trồng rừng giúp điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái. 

d) Diện tích rừng trồng trên thế giới có xu hướng ngày càng tăng. 

Phần III. Trả lời ngắn (2,0 điểm)

  Câu 1. Cho bảng số liệu sau
                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2010 - 2021 











(Đơn vị: Triệu tấn)

	Năm
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	59,9
	79,9
	125,9


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác của thế giới năm 2021 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)     

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

                   Sản lượng thủy sản của thế giới giai đoạn 2005 - 2021 











(Đơn vị: Triệu tấn)

	Năm
	2005
	2010
	2016
	2021

	Thủy sản khai thác
	90,0
	88,6
	91,1
	92,5

	Thủy sản nuôi trồng
	47,3
	59,9
	79,9
	125,9

	Tổng sản lượng 
	137,3
	148,5
	171,0
	218,4


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết giai đoạn 2005 - 2021, tổng sản lượng thủy sản của thế giới tăng bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của lần)  

Câu 3. Tính đến năm 2024, tổng diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta là 3627,5 ha. Khu công nghệ cao Hòa Lạc có diện tích là 1586 ha. Cho biết Khu công nghệ cao Hòa Lạc chiếm bao nhiêu % diện tích các Khu công nghệ cao của nước ta? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)

Câu 4. Cho bảng số liệu: 
Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2022 















(Đơn vị: khu)
	Năm
	2010
	2020
	2021
	2022

	Khu
	102
	255
	264
	266


Cho biết từ năm 2010 đến năm 2022, số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn và nước thải ở nước ta tăng thêm bao nhiêu khu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của khu)   

Phần 4. Tự luận (3,0 điểm)

  Cho bảng số liệu: 


SẢN LƯỢNG DẦU MỎ VÀ ĐIỆN CỦA THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2000 – 2019

	Năm
	2000
	2010
	2015
	2019

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	3 605,5
	3 983,4
	4 362,9
	4 484,5

	Điện (tỉ KWh)
	1 555,3
	21 570,7
	24 266,3
	27 004,7









(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)

Câu 1. Hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019 là gì? (0,5 điểm). Nêu nhận xét sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019. (1,5 điểm)

Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao sản lượng điện và dầu mỏ của thế giới đều tăng liên tục trong giai đoạn trên? (1,0 điểm)
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